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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 24/7/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI 
1. Tin bão gần biển Đông (cơn bão COMAY)
Sáng sớm nay (25/7) bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực phía Tây đảo Lu Dông (Phi líp pin).

Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Lu Dông (Phi líp pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.
 Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

- Đến 04h/26/7: Vị trí ở 20,8 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Lu Dông (Phi líp pin); di chuyển hướng Đông Bắc, 20-25km/h và suy yếu dần; sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 15,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 119,5 độ Kinh Đông.

- Đến 16h/26/7: Vị trí ở 24,0 độ Vĩ Bắc, 125,1 độ Kinh Đông; di chuyển hướng Đông Bắc, 25-30km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp; sức gió dưới cấp 6.

2. Về mưa: 
- Mưa ngày (19h/23/7-19h/24/7): Khu vực miền núi phía Bắc và cao nguyên Trung Bộ có mưa từ 30-60mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Đào Thịnh (Lào Cai) 220mm; Cổ Phúc (Lào Cai) 175mm; Phúc Khánh (Phú Thọ) 194mm; Hưng Yên (Hưng Yên) 129mm; Thủy điện Ia Grai 2 (Gia Lai) 113mm.
- Mưa đêm (19h/24/7-07h/25/7): Khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa từ 30-60mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Tả Ngảo (Lai Châu) 129mm; UBND Tong Sanh (Lào Cai) 133mm; Chiềng Lao 2 (Sơn La) 121mm; Lay Nưa (Điện Biên) 106mm; Nam Động (Thanh Hóa) 85mm; Hướng Phùng (Quảng Trị) 83mm.
- Mưa đợt (19h/21/7-07h/25/7): Các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to từ 200-350mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Như Tân (Ninh Bình) 368mm; Thanh Hóa (Thanh Hóa) 495mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 487mm; Mường Lống (Nghệ An) 449mm; Châu Nga ( Nghệ An) 424mm.
Dự báo: 
- Ngày và đêm 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to 20–40mm, có nơi trên 100mm.
- Ngày và đêm 25/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 15–30mm, có nơi trên 70mm.
3. Tình hình lũ
Hiện mực nước thượng lưu sông Cả đang xuống nhưng vẫn ở mức BĐ2 đến xấp xỉ BĐ3, mực nước hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn đã đạt đỉnh lúc 04h/25/7 là 5,73m, trên BĐ1 0,33m và đang giữ nguyên. Lúc 07h/25/7/2025 mực nước tại một số trạm như sau:

- Tại trạm Thạch Giám là 68,95m, dưới BĐ3 0,05m; xu thế xuống. 

- Tại trạm Con Cuông là 29,70m, dưới BĐ3 0,70m; xu thế xuống.

- Tại trạm Đô Lương là 16,34m, dưới BĐ2 0,16m; xu thế xuống.

- Tại trạm Nam Đàn là 5,73m, trên BĐ1 0,33m; xu thế đi ngang. 

- Tại trạm Chợ Tràng là 2,66m, dưới BĐ1 0,34m; xu thế lên. 
4. Tình hình ngập lụt tại tỉnh Nghệ An (Tính đến 21h00 ngày 24/7)

- Còn 24 xã bị cô lập với 196 thôn, bản/18.087 hộ/79.683 nhân khẩu, trong đó 02 xã bị cô lập hoàn toàn; 22 xã bị cô lập một phần. 
- Còn 1.892 nhà bị ngập.

II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN


Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS, PCTT&TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 17h00 ngày 24/7/2025, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.300 phương tiện/223.867 người. Trong đó hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông: 558 tàu/3.649 người.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)

(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	24/7
	195,53
	117,38
	2.171
	2.407
	197,3

	
	
	25/7
	195,41
	118,14
	3.828
	3.272
	

	Hòa Bình
	7h
	24/7
	100,56
	13,42
	3.451
	3.941
	101

	
	
	25/7
	100,60
	13,43
	4.920
	3.941
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/7
	103,75
	50,65
	751
	751
	105,2

	
	
	25/7
	104,11
	50,67
	1.183
	746
	

	Thác Bà
	7h
	24/7
	55,90
	24,19
	363
	429
	56

	
	
	25/7
	55,96
	24,14
	441
	423
	


* Hiện hồ Hoà Bình đang mở 01 cửa xả đáy.

b) Hồ chứa thủy điện khác

Khu vực Bắc Trung Bộ có 11 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, trong đó lưu lượng về hồ Bản Vẽ lúc 7h00 là 1.630m3/s, lưu lượng xả lớn nhất lúc 7h00 là 1.627m3/s; mực nước hồ đạt 199,84m (thấp hơn MDNBT là 0,16m).
c) Hồ chứa thủy lợi
Khu vực Bắc Bộ đến Hà Tĩnh có tổng số 4.487 hồ (2 hồ quan trọng đặc biệt, 446 hồ lớn, 817 hồ vừa, 3.222 hồ nhỏ); lượng nước trữ trong các hồ trung bình đạt khoảng từ 58% - 86% dung tích thiết kế, riêng các hồ Nghệ An cơ bản đã đầy nước.

Hiện có 91 hồ đang sửa chữa, nâng cấp (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2, Thanh Hóa 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4) và 05 hồ xây dựng mới (Cao Bằng 3, Lai Châu 1, Tuyên Quang 1).

2. Tình hình đê điều

Bão số 3, mưa lũ sau bão gây ra 18 sự cố đê điều (tăng 05 sự cố so với báo cáo ngày 23/7/2025), cụ thể: 02 sự cố tại TP Hà Nội (02 sự cố nứt dọc mặt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng); 01 sự cố tại Ninh Bình (sự cố sạt mái đê bối Nam Quần Liêu); 15 sự cố tại Thanh Hoá (03 sự cố sạt mái phía đồng đê Tây sông Cùng; lùng mang cống Vực Bưu đê hữu sông Nhơm; sự cố sạt mái phía sông đê kênh Tam Điệp; 03 sự cố sạt lở mái đê phía sông đê hữu sông Chu; sự cố nứt dọc giữa mặt và lề đê phía sông đê tả sông Chu; sự cố sạt lở mái đê phía sông đê tả sông Mã; sự cố sạt lở mái đê phía sông đê hữu sông Mã; sự cố sạt lở mái đê phía sông đê hữu sông Hoạt; rò rỉ thẩm lậu mái đê tả sông Hoạt tại K6+480; sự cố rò rỉ nước cánh cống T5 đê kênh Tam Điệp; sụt mặt đê tại một số vị trí trên đê tả sông Hoàng đoạn từ K9+310-K9+350). Địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ


- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 120/CĐ-TTg ngày 23/7/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ.

- Ngày 23-24/7/2025, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Nghệ An.

- Sáng 24/7/2025, Bộ Quốc phòng đã huy động máy bay trực thăng thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập.

- Ngày 24/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự lần thứ nhất và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

- Ngày 24/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công văn số 4751/BNNMT-ĐĐ chỉ đạo các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công An, Xây Dựng, Công Thương và các bộ, ngành chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, phát các bản tin dự báo bão để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cảnh báo cho người dân.

- Các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Công điện số 120/CĐ-TTg ngày 23/7/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ. Trong đó: Nghệ An đã tổ chức 02 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, phối hợp với Bộ Quốc phòng tiếp tế 06 tấn mỳ tôm, 04 tấn sữa, 06 tấn lương khô, 04 tấn nước bằng trực thăng cho các xã bị cô lập; Thanh Hóa tổ chức xử lý 04 sự cố đê điều, cắm biển cảnh báo và điều tiết giao thông tại 92 vị trí sạt lở đường giao thông.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo của các địa phương, cập nhật thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ tính đến 21h00 ngày 24/7 như sau: 

- Về nhà ở: 987 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái (Phú Thọ 19 nhà, Thanh Hóa 30 nhà, Nghệ An 938 nhà), tăng 267 nhà.
- Về nông nghiệp: 54.415 ha lúa bị ngập (Ninh Bình 41.415ha, Thanh Hóa 13.000ha), giảm 68.860 ha.
- Về chăn nuôi: 306 con gia súc (tăng 97 con), 30.746 con gia cầm (tăng 4.939 con) bị chết, cuốn trôi .

- Về giao thông: Tại Thanh Hóa: 301 vị trí sạt lở tại Quốc lộ, tỉnh lộ với khối lượng 52.000m3 (tăng 238 vị trí); tại Nghệ An: 291 vị trí sạt lở, ngập lụt tại các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ (tăng 96 vị trí)./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Nguyễn Hiệp


Trực ban 1:			Cấn Đình Thư


Trực ban 2:			Nguyễn Minh Thái
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